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PHẦN I: TIẾNG VIỆT (2,0 ĐIỂM)

                Ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ở mỗi câu hỏi vào tờ giấy kiểm tra.

Câu 1. Người nói dùng những cách diễn đạt như: như tôi được biết, nếu tôi không lầm thì, tôi nghe nói, theo tôi nghĩ, hình như là... nhằm tuân thủ phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm về lượng.                                                 B. Phương châm quan hệ.

C. Phương châm về chất.                                                   D. Phương châm cách thức. 

Câu 2. Từ in đậm trong câu nào được dùng với nghĩa chuyển?

A. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. (Nguyễn Du)        B. Trà tâm sen uống rất tốt.

C. Năm 1010 vua Lí Thái Tổ dời đô về Thăng Long.            D. Sống đến đầu bạc răng long. 

Câu 3.Trong các câu, câu nào sai về cách dùng từ?

A. Khủng long là loại động vật bị tuyệt tự.

B. Truyện Kiều là một tuyệt tác văn học bằng chữ Nôm của Nguyễn Du. 

C. Ba tôi là người chuyên nghiên cứu hồ sơ tuyệt mật.

D. Cô ấy có vẻ đẹp tuyệt trần.

Câu 4. Từ in đậm trong câu: "Thạch nhũ là sản phẩm hình thành trong các hang động do sự nhỏ giọt của dung dịch đá vôi hòa tan trong nước có chứa a-xít các-bô-níc” là thuật ngữ của lĩnh vực khoa học nào?

A. Vật lí                  B. Hóa học                  C. Địa lí                     D. Sinh học
Câu 5. Đoạn văn sau có mấy lời dẫn gián tiếp?

Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng:

- Cha Đản lại đến kia kìa!

Chàng hỏi đâu. Nó chỉ bóng chàng ở trên vách:

- Đây này!

Thì ra ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi! (Nguyễn Dữ)

  A. một                                B. hai                           C. ba                          D. bốn

Câu 6: Tìm câu có thành phần cảm thán?

A. Có thể nói, văn hóa đang giúp cả thế giới xích lại gần nhau hơn.

B. Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.

C. Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ.

D. Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng không?

Câu 7: Tìm câu có thành phần tình thái?

A. Có vẻ như cơn bão đã đi qua                C. Trời ơi, nước dâng cao quá!

B. Không thể nào việc đó lặp lại lần nữa.  D. Tôi không rõ họ là hai mẹ con

Câu 8: Dòng nào nêu đầy đủ các khởi ngữ trong đoạn trích sau?
"Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhưng có những quy tắc ngầm phải tuân thủ, đó là văn hóa xã hội. Đi đám cưới không thể lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn. Đi dự đám tang không được mặc quần áo lòe loẹt, nói cười oang oang."

(Băng Sơn, Giao tiếp đời thường)

A. Trang phục; đi đám cưới.
B. Trang phục;  nói cười oang oang                   
C. Đi dự đám tang; văn hóa xã hội.
D. Đi đám cưới; đi dự đám tang.

PHẦN II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (2.0 điểm):
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
(1) Không thể phủ nhận trong xã hội hiện nay vẫn tồn tại kiểu người vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, sống thiếu trách nhiệm với cộng đồng, chỉ quan tâm đến những cảm giác và cảm xúc của cá nhân … Tuy nhiên, những điều chưa tốt đó đã bị khai thác quá nhiều, khoét quá sâu nên nhiều người dễ nghĩ đó là sự phổ quát. Hơn nữa, người ta thường có xu hướng nhìn thấy những cái xấu nhiều hơn cái tốt, vì thế mọi sự liên quan đến hành vi xấu dễ bị đánh giá chủ quan.
(2) Trong khi đó, những điều giản đơn như gặp người lớn phải chào thưa, gặp người thân lễ phép, gặp người ơn phải trân quý, kính trọng… được cụ thể hóa thành những điều bình dị rất đời thường, ngay trong chính mỗi gia đình. Lớn lên trong lời ru của mẹ, trưởng thành từ chiếc nôi gia đình với những câu ca dao, tục ngữ; những bài học làm người khó quên… Tất cả là hành lang quan trọng để người ta làm người tử tế. […]
(3) Tuy nhiên, sự tử tế không phải là tài sản quý theo kiểu của để dành cũng không phải là món quà tự nhiên được ban tặng mà đó là hành trình làm người, hoàn thiện bản thân. Sự tử tế có được nhờ nguyên tắc của việc làm theo cái đúng dẫu là bắt chước; dựa trên quá trình rèn giũa, điều chỉnh và hoàn thiện để có những suy nghĩ, bày tỏ cảm xúc và hành vi tốt - ngay cả với nút like hay những dòng bình luận trên mạng xã hội.                                           

(Dẫn theo https://nld.com.vn/ban-doc/de-dieu-tu-te-tro-nen-binh-thuong-su-tu-te-khong-phai-la-mon-qua-20171009222913227.htm)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản?

Câu 2. (0,75 điểm) Chỉ ra và phân tích cái hay của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong đoạn văn (2) ?

Câu 3. (0,75 điểm) Em có đồng tình với ý kiến: “Sự tử tế có được nhờ nguyên tắc của việc làm theo cái đúng dẫu là bắt chước”? Vì sao?

PHẦN III. LÀM VĂN (6.0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 15 câu) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của  sự tử tế  trong cuộc sống hiện nay. 

Câu 2. (4,0 điểm) Cảm nhận vẻ đẹp của hình ảnh người lính cách mạng trong đoạn thơ sau:                                                                                      

"Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi.

Áo anh rách vai

Quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

                                 Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chơ giặc tới

Đầu súng trăng treo

                          (Chính Hữu - Đồng chí, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục 2006/tr 129)

Từ đó, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay?
----------HẾT---------

HƯỚNG DẪN CHẤM
	
	


PHẦN I:TIẾNG VIỆT (2,0điểm)Mỗi câu trả lời đúng 0,25 đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	A
	C
	B
	B
	A
	D


PHẦN II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ( 2.0 điểm)

	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1


	- Phương thức biểu đạt chủ yếu là nghị luận. 
	0.5đ

	Câu 2


	* Chỉ ra biện pháp tu từ liệt kê : 

+ gặp người lớn phải chào thưa, gặp người thân lễ phép, gặp người ơn phải trân quý, kính trọng,

+ những câu ca dao, tục ngữ; những bài học làm người khó quên.
* Tác dụng : 

- Nhấn mạnh những hành lang quan trọng để làm người tử tế bắt nguồn từ những điều bình dị.

- Tạo giọng điệu tha thiết chân thành, làm tăng tính thuyết phục cho đoạn văn. 
	0,25đ

0,5đ



	Câu 3


	* Đưa ra ý kiến của bản thân.

* Lý giải vì sao: đưa ra quan điểm thuyết phục

Ví dụ: 

- Đồng tình vì cái đúng là chuẩn mực về nhân cách được cả xã hội công nhận, bắt chước cái đúng là tuân theo chuẩn mực của xã hội, làm theo cái đúng sẽ hình thành thói quen, từ thói quen sẽ hình thành tính cách.
	0,25

0,5


PHẦN III: LÀM VĂN (6 điểm)

	Câu 1
	Viết đoạn văn
	2.0

	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận

Ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống hiện nay
	0.25

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ ý nghĩa của sự tử tế trong cuộc sống hiện nay. Có thể theo hướng sau:
- Sự tử tế là một chuẩn mực đạo đức quan trọng trong cuộc sống, là một phép tắc cần thiết trong giao tiếp giữa người với người, là sự tế nhị, cẩn trọng trong những việc nhỏ nhất”
- Sống tử tế tình người sẽ trở nên ấm áp, con người sẽ trở lên tin cậy lẫn nhau.

- Sống tử tế con người sẽ tránh xa được sự đố kị, dối trá, oán ghét, hoài nghi, chỉ còn lại là sự chân thành, tôn trọng, đối đãi lịch thiệp, yêu thương, đoàn kết với nhau…
- Sống tử tế sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, giúp mọi người vượt qua khổ đau, bất hạnh

.......

Dẫn chứng: tấm gương những con người tử tế ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong giai đoạn phòng chống dịch covid 19: 

+ Ông Hoàng Tuấn Anh, công ty PHG Lock tạo ra chiếc máy phát gaọ tự động để làm từ thiện gạo cho những người có hoàn cảnh khó khăn

+ Chị Hoàng Thị Nha, Nam Đồng, Hà Nội kêu gọi các nhà hảo tâm, mọi người đóng góp, chia sẻ giúp đỡ người lao động nghèo, bộ đội, bác sĩ cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

+ Và còn nhiều tấm gương tử tế khác trên mọi lĩnh vực cuộc sống…..

 - Phê phán những người cẩu thả, thô bạo trong cách ứng xử, vô cảm, thiếu quan tâm đến người khác từ những việc làm nhỏ nhất….Từ đó cần trau dồi rèn luyện để hoàn thiện nhân cách tốt đẹp.
	1.0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25

	Câu 2
	Cảm nhận vẻ đẹp của hình ảnh người lính cách mạng trong đoạn thơ 
	4.0

	1
	Về kĩ năng tạo lập văn bản:
- Bố cục bài viết rõ ràng, có mở bài, thân bài, kết luận.

- Cảm nhận sâu sắc
	0.5

	2
	Về nội dung của bài viết:
	3.0

	
	Học sinh có thể trình bày bài viết theo nhiều cách khác nhau, song nội dung cảm nhận cần nêu bật được các ý cơ bản sau:

1. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nội dung đoạn thơ: vẻ đẹp người lính cách mạng thời kì kháng chiến chống Pháp

2. Phân tích để làm làm nổi bật vẻ đẹp của hình ảnh người lính cách mạng được thể hiện cụ thể qua đoạn thơ:

- Chia sẻ nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, dứt khoát ra đi vì nghĩa lớn (phân tích từ “mặc kệ”, hình ảnh ẩn dụ, nhân hóa “ruộng nương, gian nhà gửi bạn thân cày, giếng nước, gốc đa nhớ người ra lính)   
- Có tinh thần, ý chí vượt lên những những gian lao, thử thách (phân tích hình ảnh thực, liệt kê: từng cơn ớn lạnh, sốt run nguời, áo rách vai, quần có vài mảnh vá, chân không giày…).

- Tinh thần đồng đội được thể hiện qua sự chia sẻ, gắn bó, yêu thương: “Anh với tôi…”, “Áo anh (…). Quần tôi (…)”; “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay”.

- Tinh thần lạc quan, yêu đời: “Miệng cười buốt giá”

3. Đánh giá:

- Nghệ thuật:

+ Thể thơ tự do với những câu thơ ngắn, dài đan xen

+ Giọng thơ tâm tình, tha thiết

+ Hình ảnh, ngôn ngữ vừa chân thực, tự nhiên vừa biểu cảm, hàm súc, giàu ý nghĩa.

+ Cấu trúc câu thơ độc đáo.

-Nội dung: Hình tượng người lính cách mạng trong hoàn cảnh gian lao, thiếu thốn của cuộc kháng chiến chống Pháp

-Tài năng, vốn sống và tấm lòng của nhà thơ….

4. Liên hệ, so sánh với các tác phẩm viết về đề tài người lính để thấy được Chính Hữu đã mở ra hướng đi của thơ ca kháng chiến: Phát hiện vẻ đẹp của con người, của cuộc sống từ cái bình dị, chân thực
	0,25

1,75

0,5

0,5



	3
	Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.


	0.25

	4
	Sáng tạo: có cách diễn đạt độc đáo; suy nghĩ, kiến giải mới mẻ về nội dung, nghệ thuật . Có ý tưởng sâu sắc, thuyết phục.
	0.25


Khung điểm câu 2 - phần làm văn:

Mức 3,25 – 4.0 điểm: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Cảm nhận sâu sắc, cảm xúc.

Mức 2,25 – 3.0 điểm: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu. Cảm nhận khá sâu sắc.

Mức 1,25 – 2.0 điểm: Đáp ứng được 1/2 yêu cầu. Cảm nhận chưa sâu.

Mức 0,25 – 1.0 điểm: Đáp ứng được 1/3 yêu cầu. Cảm nhận sơ sài.

Mức 0,0 điểm: Không đáp ứng được các yêu cầu 

  ĐỀ CHÍNH THỨC








